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Tổng hợp kết quả bình xét 

 “Gia đình văn hoá”, “Thôn, tổ dân phố văn hoá” năm 2025 

                        
   

Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ Quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh 

hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn, tổ dân phố văn hóa", "Xã, phường, thị trấn tiêu 

biểu"; 

Căn cứ Văn bản 989/HD-SVHTTDL, ngày 10/9/2025 của Sở Văn hoá, Thể 

thao, Du lịch về việc hướng dẫn tạm thời trong triển khai thực hiện Phong trào 

"toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và công tác xây dựng đô thị văn 

minh năm 2025; 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Phòng Văn hóa- Xã hội (Cơ quan 

Thường trực Ban Chỉ đạo) báo cáo tổng hợp kết quả bình xét “Gia đình văn hoá”, 

“Thôn, tổ dân phố văn hoá” năm 2025, như sau: 

I. KẾT QUẢ BÌNH XÉT GIA ĐÌNH VĂN HOÁ, THÔN TỔ DÂN PHỐ 

VĂN HOÁ 

1. Gia đình Văn hoá: 
 

STT Thôn/Tổ dân phố 
Tổng số hộ 

gia đình 

Tổng số hộ 

gia đình 

đạt GĐVH 

Tỷ lệ (%) Ghi chú 

1 Tổ dân phố 1 235 231 98,30   

2 Tổ dân phố 2 188 185 98,40   

3 Tổ dân phố 3 347 342 98,56   

4 Tổ dân phố 4 174 170 97,70   

5 Tổ dân phố 5 428 329 76,87   

6 Tổ dân phố 6 552 541 98,01   

7 Tổ dân phố 7 374 369 98,66   

8 Thôn 4 520 471 90,58   

9 Thôn 5 401 348 86,78   

10 Thôn 6 173 141 81,50   

11 Thôn 7 276 247 89,49   

12 Thôn Bắc Phong 372 303 81,45   

13 Thôn Chiên Chiết 374 325 86,90   
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14 Thôn Đăk Long Giao 162 152 93,83   

15 Thôn Đăk Mế 293 243 82,94   

16 Thôn Đăk Nông 110 100 90,91   

17 Thôn Đăk Răng 165 150 90,91   

18 Thôn Đăk Tang 208 176 84,62   

19 Thôn Iệc 446 408 91,48   

20 Thôn Kei Joi 236 195 82,63   

21 Thôn Kon Khôn 170 160 94,12   

22 Thôn Măng Tôn 532 517 97,18   

23 Thôn Ngọc Hải 317 265 83,60   

24 Thôn Ngọc Thư 118 112 94,92   

25 Thôn Ngọc Tiền 199 181 90,95   

26 Thôn Ngọc Yên Phúc 74 67 90,54   

27 Thôn Phia Pháp 172 159 92,44   

28 Thôn Tà Ka 193 165 85,49   

29 Thôn Thung Nai 152 130 85,53   

30 Thôn Xuân Tân 135 127 94,07   

  Tổng cộng:          8.096           7.309  90,28   
  

Số hộ được bình xét gia đình văn hoá là những hộ có hộ khẩu cư trú và có 

mặt thực tế tại địa phương (không tính những hộ tạm trú, hộ vắng mặt). 

Có dự thảo các quyết định và danh sách kèm theo. 

2. Thôn, tổ dân phố văn hoá 

 

STT 
Thôn/Tổ dân 

phố 
Tóm tắt thành tích năm 2025 Ghi chú 

1 Tổ dân phố 1 

Năm 2025, có 22/22 tiêu chí cơ bản đạt 

theo yêu cầu; trong đó, các tiêu chí: tỷ lệ 

hộ nghèo 0%, tỷ lệ người tham gia BHYT 

đạt 95%, quyên góp các loại quỹ ủng hộ 

được 35 triệu đồng. 

 

2 Tổ dân phố 2 

Năm 2025, có 22/22 tiêu chí cơ bản đạt 

theo yêu cầu; trong đó, các tiêu chí: tỷ lệ 

hộ nghèo 0%, quyên góp các loại quỹ ủng 

hộ được 30 triệu đồng. 

tỷ lệ người 

tham gia 

BHYT đạt 

86% chưa đạt 

theo quy định. 

3 Tổ dân phố 3 

Năm 2025, có 22/22 tiêu chí cơ bản đạt 

theo yêu cầu; trong đó nổi bật các tiêu chí: 

tỷ lệ hộ nghèo 0%, tỷ lệ người tham gia 

quyên góp các 

loại quỹ ủng 

hộ được 0 
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BHYT đạt 100%. đồng 

4 Tổ dân phố 4 

Năm 2025, có 22/22 tiêu chí cơ bản đạt 

theo yêu cầu; trong đó, các tiêu chí: tỷ lệ 

hộ nghèo 0%, tỷ lệ người tham gia BHYT 

đạt 95%, quyên góp các loại quỹ ủng hộ 

được 27.640.000 đồng. 

 

5 Tổ dân phố 5 

Năm 2025, có 22/22 tiêu chí cơ bản đạt 

theo yêu cầu; trong đó các tiêu chí: tỷ lệ hộ 

nghèo 1%, tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 

100%. 

quyên góp các 

loại quỹ ủng 

hộ 0 đồng 

6 Tổ dân phố 6 

Năm 2025, có 22/22 tiêu chí cơ bản đạt 

theo yêu cầu; trong đó, các tiêu chí: tỷ lệ 

hộ nghèo 1%, tỷ lệ người tham gia BHYT 

đạt 100%. 

quyên góp các 

loại quỹ ủng hộ 

195.000.000 
đồng 

7 Tổ dân phố 7 

Năm 2025, có 22/22 tiêu chí cơ bản đạt 

theo yêu cầu; trong đó, các tiêu chí: tỷ lệ 

hộ nghèo 0%, tỷ lệ người tham gia BHYT 

đạt 92%, quyên góp các loại quỹ ủng hộ 

51.670.000 đồng. 

 

8 Thôn 4 

Năm 2025, có 22/22 tiêu chí cơ bản đạt 

theo yêu cầu; trong đó, các tiêu chí: tỷ lệ 

hộ nghèo 0,11%, tỷ lệ người tham gia 

BHYT đạt 93%. 

quyên góp các 

loại quỹ ủng 

hộ 0 đồng. 

9 Thôn 5 

Năm 2025, có 22/22 tiêu chí cơ bản đạt 

theo yêu cầu; trong đó, các tiêu chí: tỷ lệ 

hộ nghèo 4,2%, tỷ lệ người tham gia 

BHYT đạt 83%, quyên góp các loại quỹ 

ủng hộ 0 đồng. 

 

10 Thôn 6 

Năm 2025, có 22/22 tiêu chí cơ bản đạt 

theo yêu cầu; trong đó, các tiêu chí: tỷ lệ 

hộ nghèo 0%, tỷ lệ người tham gia BHYT 

đạt 90%. 

quyên góp các 

loại quỹ ủng 

hộ 0 đồng. 

11 Thôn 7 

Năm 2025, có 22/22 tiêu chí cơ bản đạt 

theo yêu cầu; trong đó, các tiêu chí: tỷ lệ 

hộ nghèo 1%, tỷ lệ người tham gia BHYT 

đạt 94%. 

quyên góp các 

loại quỹ ủng 

hộ 0 đồng. 

12 Thôn Bắc Phong 

Năm 2025, có 22/22 tiêu chí cơ bản đạt 

theo yêu cầu; trong đó, các tiêu chí: tỷ lệ 

hộ nghèo 1,6%, tỷ lệ người tham gia 

BHYT đạt 95%, quyên góp các loại quỹ 

ủng hộ 18.100.000 đồng. 

 

13 Thôn Chiên Năm 2025, có 22/22 tiêu chí cơ bản đạt quyên góp các 



4 

 

Chiết theo yêu cầu; trong đó, các tiêu chí: tỷ lệ 

hộ nghèo 2,7%, tỷ lệ người tham gia 

BHYT đạt 85%, quyên góp các loại quỹ 

ủng hộ 0 đồng. 

loại quỹ ủng 

hộ 0 đồng 

14 
Thôn Đăk Long 

Giao 

Năm 2025, có 22/22 tiêu chí cơ bản đạt theo 

yêu cầu; trong đó, các tiêu chí: tỷ lệ hộ 

nghèo 0,2%, tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 

72%, quyên góp các loại quỹ ủng hộ 0 

đồng. 

 

15 Thôn Đăk Mế 

Năm 2025, có 22/22 tiêu chí cơ bản đạt 

theo yêu cầu; trong đó, các tiêu chí: tỷ lệ 

hộ nghèo 0,5%, tỷ lệ người tham gia 

BHYT đạt 85%, quyên góp các loại quỹ 

ủng hộ 10.100.000 đồng. 

 

16 Thôn Đăk Nông 

Năm 2025, có 22/22 tiêu chí cơ bản đạt 

theo yêu cầu; trong đó, các tiêu chí: tỷ lệ 

hộ nghèo 0,9%, tỷ lệ người tham gia 

BHYT đạt 90%, quyên góp các loại quỹ 

ủng hộ 1.900.000 đồng. 

 

17 Thôn Đăk Răng 

Năm 2025, có 22/22 tiêu chí cơ bản đạt 

theo yêu cầu; trong đó, các tiêu chí: tỷ lệ 

hộ nghèo 0,3%, tỷ lệ người tham gia 

BHYT đạt 80%, quyên góp các loại quỹ 

ủng hộ 1.000.000 đồng. 

 

18 Thôn Đăk Tang 

Năm 2025, có 22/22 tiêu chí cơ bản đạt 

theo yêu cầu; trong đó, các tiêu chí: tỷ lệ 

hộ nghèo 0,48%, tỷ lệ người tham gia 

BHYT đạt 85%, quyên góp các loại quỹ 

ủng hộ 0 đồng. 

 

19 Thôn Iệc 

Năm 2025, có 22/22 tiêu chí cơ bản đạt 

theo yêu cầu; trong đó, các tiêu chí: tỷ lệ 

hộ nghèo 0,4%, tỷ lệ người tham gia 

BHYT đạt 85%, quyên góp các loại quỹ 

ủng hộ 0 đồng. 

 

20 Thôn Kei Joi 

Năm 2025, có 22/22 tiêu chí cơ bản đạt 

theo yêu cầu; trong đó, các tiêu chí: tỷ lệ 

hộ nghèo 3,39%, tỷ lệ người tham gia 

BHYT đạt 95%, quyên góp các loại quỹ 

ủng hộ 0 đồng. 

 

21 Thôn Kon Khôn 

Năm 2025, có 22/22 tiêu chí cơ bản đạt 

theo yêu cầu; trong đó, các tiêu chí: tỷ lệ 

hộ nghèo 3,52%, tỷ lệ người tham gia 
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BHYT đạt 85%, quyên góp các loại quỹ 

ủng hộ 7.110.000 đồng. 

22 Thôn Măng Tôn 

Năm 2025, có 22/22 tiêu chí cơ bản đạt 

theo yêu cầu; trong đó, các tiêu chí: tỷ lệ 

hộ nghèo 0,15%, tỷ lệ người tham gia 

BHYT đạt 92%, quyên góp các loại quỹ 

ủng hộ 8.000.000  đồng. 

 

23 Thôn Ngọc Hải 

Năm 2025, có 22/22 tiêu chí cơ bản đạt 

theo yêu cầu; trong đó, các tiêu chí: tỷ lệ 

hộ nghèo 0,5%, tỷ lệ người tham gia 

BHYT đạt 95%, quyên góp các loại quỹ 

ủng hộ 17.575.000 đồng. 

 

24 Thôn Ngọc Thư 

Năm 2025, có 22/22 tiêu chí cơ bản đạt 

theo yêu cầu; trong đó, các tiêu chí: tỷ lệ 

hộ nghèo 1,69%, tỷ lệ người tham gia 

BHYT đạt 92,5%, quyên góp các loại quỹ 

ủng hộ 120.400.000 đồng. 

 

25 Thôn Ngọc Tiền 

Năm 2025, có 22/22 tiêu chí cơ bản đạt 

theo yêu cầu; trong đó, các tiêu chí: tỷ lệ 

hộ nghèo 1%, tỷ lệ người tham gia BHYT 

đạt 98%, quyên góp các loại quỹ ủng hộ 

36.270.000 đồng. 

 

26 
Thôn Ngọc Yên 

Phúc 

Năm 2025, có 22/22 tiêu chí cơ bản đạt 

theo yêu cầu; trong đó, các tiêu chí: tỷ lệ 

hộ nghèo 0%, tỷ lệ người tham gia BHYT 

đạt 97%, quyên góp các loại quỹ ủng hộ 

65.000.000 đồng. 

 

27 Thôn Phia Pháp 

Năm 2025, có 22/22 tiêu chí cơ bản đạt 

theo yêu cầu; trong đó, các tiêu chí: tỷ lệ 

hộ nghèo 3,48%, tỷ lệ người tham gia 

BHYT đạt 77%, quyên góp các loại quỹ 

ủng hộ 0 đồng. 

 

28 Thôn Tà Ka 

Năm 2025, có 22/22 tiêu chí cơ bản đạt 

theo yêu cầu; trong đó, các tiêu chí: tỷ lệ 

hộ nghèo 10%, tỷ lệ người tham gia BHYT 

đạt 70%, quyên góp các loại quỹ ủng hộ 0 

đồng. 

 

29 Thôn Xuân Tân 

Năm 2025, có 22/22 tiêu chí cơ bản đạt 

theo yêu cầu; trong đó, các tiêu chí: tỷ lệ 

hộ nghèo 2,22%, tỷ lệ người tham gia 

BHYT đạt 97%, quyên góp các loại quỹ 

ủng hộ 27.000.000 đồng. 
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30 Thôn Thung Nai 

Năm 2025, có 22/22 tiêu chí cơ bản đạt 

theo yêu cầu; trong đó, các tiêu chí: tỷ lệ 

hộ nghèo 3,2%, tỷ lệ người tham gia 

BHYT đạt 89,5%, quyên góp các loại quỹ 

ủng hộ 0 đồng. 

 

 

 * Đối chiếu tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị định số 86/2023/NĐ-CP 

ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ Quy định về khung tiêu chuẩn và 

trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn, tổ dân phố 

văn hóa", "Xã, phường, thị trấn tiêu biểu"; Nghị quyết Đảng bộ, Kế hoạch phát 

triển kinh tế xã hội năm 2025 và xin ý kiến Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” xã; Phòng Văn hoá-Xã hội đề xuất bình xét 

các thôn, tổ dân phố sau đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng xã xem xét đề nghị 

Uỷ ban nhân dân xã tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hoá”, cho 10 thôn/tổ, cụ 

thể như sau: 

1. Tổ dân phố 1:  Năm 2025, có 22/22 tiêu chí cơ bản đạt theo yêu cầu; trong 

đó, các tiêu chí: tỷ lệ hộ nghèo 0%, tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 95%, quyên 

góp các loại quỹ ủng hộ được 35 triệu đồng.    

2. Tổ dân phố 4: Năm 2025, có 22/22 tiêu chí cơ bản đạt theo yêu cầu; trong 

đó, các tiêu chí: tỷ lệ hộ nghèo 0%, tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 95%, quyên 

góp các loại quỹ ủng hộ được 27.640.000 đồng. 

3. Tổ dân phố 6: Năm 2025, có 22/22 tiêu chí cơ bản đạt theo yêu cầu; trong 

đó, các tiêu chí: tỷ lệ hộ nghèo 0%, tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 100 %, quyên 

góp các loại quỹ ủng hộ được 195.000.000 triệu đồng. 

4. Tổ dân phố 7: Năm 2025, có 22/22 tiêu chí cơ bản đạt theo yêu cầu; trong 

đó, các tiêu chí: tỷ lệ hộ nghèo 0%, tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 92%, quyên 

góp các loại quỹ ủng hộ 51.670.000 đồng. 

5. Thôn Măng Tôn: Năm 2025, có 22/22 tiêu chí cơ bản đạt theo yêu cầu; 

trong đó, các tiêu chí: tỷ lệ hộ nghèo 0,15%, tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 92%, 

quyên góp các loại quỹ ủng hộ 8.000.000  đồng. 

6. Thôn Bắc Phong: Năm 2025, có 22/22 tiêu chí cơ bản đạt theo yêu cầu; 

trong đó, các tiêu chí: tỷ lệ hộ nghèo 0,15%, tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 95%, 

quyên góp các loại quỹ ủng hộ 8.000.000  đồng 

7. Thôn Đăk Mế: Năm 2025, có 22/22 tiêu chí cơ bản đạt theo yêu cầu; trong 

đó, các tiêu chí: tỷ lệ hộ nghèo 0,15%, tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 85 %, quyên 

góp các loại quỹ ủng hộ 10.100.000  đồng 

8. Thôn Ngọc Yên Phúc: Năm 2025, có 22/22 tiêu chí cơ bản đạt theo yêu 

cầu; trong đó, các tiêu chí: tỷ lệ hộ nghèo 0%, tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 

97%, quyên góp các loại quỹ ủng hộ 65.000.000 đồng. 

9. Thôn Ngọc Thư: Năm 2025, có 22/22 tiêu chí cơ bản đạt theo yêu cầu; 
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trong đó, các tiêu chí: tỷ lệ hộ nghèo 1,69%, tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 

92.5%, quyên góp các loại quỹ ủng hộ 120.400.000 đồng. 

10. Thôn Xuân Tân: Năm 2025, có 22/22 tiêu chí cơ bản đạt theo yêu cầu; 

trong đó, các tiêu chí: tỷ lệ hộ nghèo 0,15%, tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 97%, 

quyên góp các loại quỹ ủng hộ 27.500.000 đồng. 

Trên đây là báo cáo tổng hợp kết quả bình xét “Gia đình văn hoá”, “Thôn, tổ 

dân phố văn hoá”, năm 2025. Báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng xã xem xét./. 
 

Nơi nhận:                                      
- BCĐ TDĐKXDĐSVH; 

- Hội đồng thi đua khen thưởng xã; 

- Lưu VT -VHXH;                                          

 

KT.TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Huỳnh Thị Mỹ Linh 
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